
TT Ngôn ngữ Trînh độ Nghe Nòi Viết

1 Trình độ C

TT Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt 
nghiệp

1 Đại học Trường ĐH Ngoại ngữ 
(ĐHQGHN)

Tiếng Anh- Sư phạm 1999

2 Thạc sĩ Trường ĐH Ngoại ngữ 
(ĐHQGHN)

Tiếng Anh 2009

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH VÂN
2. Ngày sinh: 21/07/1976 Nam (Nữ): Nữ Dân tộc: Kinh

3.Học hàm: Năm phong:
   Học vị: Thạc sỹ Năm đạt: 2009

4. Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
5. Nơi ở hiện nay: 19A ngõ 27 Võng thị,, phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội
6. Đơn vị/ cơ quan công tác:
7. Địa chỉ cơ quan:
8. Điện thoại: 04. 39330773 Nhà riêng: Di động: 0983888399

9. Fax: Email: vanntt@hup.edu.vn

TT Thời gian Chức danh Đơn vị công tác Địa chỉ

1 1/2006 - 7/2018 Giảng viên - 
P.Trưởng Bộ 
môn

Bộ môn Ngoại ngữ Bộ môn Ngoại ngữ - ĐH 
Dược Hà nội 13-15 Lê Thánh 
Tông -  Hoàn Kiếm - Hà nội

2 1/07/2018 Giảng viên - 
Trưởng  bộ 
môn

Bộ môn Ngoại ngữ

3 1/07/2022 - nay Phó Trưởng 
Khoa , Giảng 
viên

Khoa khoa hoc cơ bản Khoa Khoa Học cơ bản - 
Trường ĐH Dược Hà nội

11. Trînh độ ngoại ngữ

10. Quá trînh đào tạo

12. Quá trînh công tác

LÝ LỊCH KHOA HỌC

BỘ Y TẾ 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

- Quá trînh giảng dạy:



TT Tên bài báo Số tác 
giả

Tên tạp chí Tập Số Trang Năm 
công bố

1 Nâng cao chất lượng dạy Tiếng Anh 
chuyên ngành cho sinh viên ngành Dược

1 Số 
đặ
c 

biệ
t

349 2018

2 Đổi mới kiểm tra, đánh giá Tiếng Anh tại 
Trường Đại học Dược Hà nội

1 Tạp chí Giáo dục 
và xã hội

104 Số 
đặ
c 

biệ
t

104 2019

3 Cảm nhận về chuẩn đầu ra Tiếng Anh của 
sinh viên Trường ĐH Dược Hà nội

1 Tạp chí Giáo dục 
và xã hội

Số 
đặ
c 

biệ
t

71 2021

TT Tên đề tài, dự án Trách 
nhiệm 

tham gia

Thời 
gian

(từ - đến)

Cấp quản lý
(nếu có)

Tînh 
trạng đề 

tài

Kết quả
(nếu có)

1 Khảo sát thực trạng kỹ năng nghe hiểu 
của sinh viên chính quy năm 2 tại 
trường ĐH Dược Hà nội

Chủ trì 6/2018 - 
12/2019

Đề tài khoa 
học trọng 
điểm cấp 
trường

Đã 
nghiệm 
thu

Khá

2 Khảo sát thực trạng việc học kỹ năng 
nghe hiểu của sinh viên chính quy năm 
2 tại trường Đại học Dược Hà Nội

Chủ trì 6/2018 - 
9/2019

Đề tài khoa 
học trọng 
điểm cấp 
trường

Đã 
nghiệm 
thu

3 Khảo sát thực trạng việc học kỹ năng 
nghe hiểu của sinh viên chính quy năm 
2 tại trường Đại Học Dược Hà Nội.

Chủ trì 6/2018 - 
9/2020

Đề tài khoa 
học trọng 
điểm cấp 
trường

Đã 
nghiệm 
thu

14. Kết quả NCKH đã công bố :

13. Các đề tài, dự án đã chủ trî hoặc tham gia

2006-2024: Dạy học phần Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2, Tiếng Anh 3 và Tiếng Anh chuyên ngành cho 
SV ngành Dược học, trình độ đại học
2020-2024: Giảng dạy học phần Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2 và Tiếng Anh chuyên ngành cho Sv 
ngành Cử nhân Hoá dược
2022-2024: Giảng dạy học phần Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2 và Tiếng Anh chuyên ngành cho Sv 
ngành Cử nhân Hoá học và Công nghệ sinh học
- Chương trînh giảng dạy:
Dược học, trình độ đại học, trình độ Thạc sỹ, Trình độ CK1 và CK2. Cử nhân Hoá dược, Cử nhân 
Hoá học và Cử nhân công nghệ sinh học



4 Động lực học và chiến lược học ngoại ngữ 
của sinh viên Trường ĐH Dược Hà nội

1 Tạp chí Giáo dục 
và xã hội

Số 
thư
ờn
g 

kỳ 
thá
ng 
5

491 2021

5 KỲ THI TIẾNG ANH NỘI BỘ TƯƠNG 
ĐƯƠNG B1 CỦA TRƯƠNG ĐH DƯỢC 
HÀ NỘI: TỔ CHỨC< KẾT QUẢ VÀ 
MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ

1 TẠP CHÍ THIỆT 
BỊ GIÁO DỤC

1 Đ
Ặ
C 
BI
ỆT 
Th
án
g 

3.2
02
2

2022

6 Quan niệm về điểm số và khả năng sử 
dụng ngoại ngữ thực tế của sinh viên: 
Nghiên cứu trường hợp tại HN. 

1 Tạp chí giáo dục 
và xã hội

1 Đặ
c 

biệ
t

2023

TT Hînh thức và nội dung giải thưởng Năm tặng 
thưởng

TT Nội dung Năm đạt

............, ngày ...... tháng ...... năm .....

16. Giải thưởng

17. Thành tựu hoạt động khoa học khác

15. Biên soạn sách phục vụ đào tạo (trung cấp, đại học và sau đại học):
TT Tên sách Loại sách Nơi xuất 

bản
Năm 
xuất 
bản

Số tác 
giả

Trách 
nhiệm tham 

gia
1 25 New Sample Tests Tham khảo 

(có số 
ISBN)

Trường ĐH 
Dược HN

2016 6 Tham gia

2 A text-based ESP course for junior 
Pharmacy students

Giáo trình ( 
có số lưu 
chiểu)

2017 6 Tham gia

3 A Text-based ESP course for 
Pharmacy Students

Giáo trình ( 
có số lưu 
chiểu)

2017 6 Tham gia

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng.



XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC
HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Hải Nam

NGƯỜI KHAI

Nguyễn Thị Thanh Vân


